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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê 
tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng; Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 93/TTr-SXD ngày 29/5/2013,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:


1. Sở Xây dựng:


- Là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trên địa bàn tỉnh phục vụ tính toán các chỉ tiêu thống kê trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; định kỳ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng cho Bộ Xây dựng theo quy định.


- Lập dự toán kinh phí thực hiện đối với các chỉ tiêu thống kê cần thu thập qua điều tra thống kê, báo cáo UBND tỉnh xem xét và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm của tỉnh.

2. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) thực hiện việc thu thập, tổng hợp các thông tin thống kê ngành xây dựng trên địa bàn thuộc lĩnh vực được phân công, cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây dựng cùng cấp.

Điều 2. Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Chỉ tiêu Chỉ số giá xây dựng (theo Biểu số 01/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
        - Sở Xây dựng thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo.
        - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01 của tháng sau tháng báo cáo, ngày 01 tháng đầu của quý kế tiếp sau quý báo cáo, ngày 01/01 của năm sau.  

2. Chỉ tiêu Doanh nghiệp và lực lượng hoạt động xây dựng (theo Biểu số 02/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, cung cấp số liệu cho Sở Xây dựng.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.


3. Chỉ tiêu Tổng số công trình xây dựng trên địa bàn (theo Biểu số 03/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau. 


4. Chỉ tiêu Tổng số sự cố về chất lượng công trình xây dựng (theo Biểu số 04/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD): 

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau. 

5. Chỉ tiêu Tai nạn lao động trong thi công xây dựng (theo Biểu số 05/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau. 


6. Chỉ tiêu Số lượng và dân số đô thị (theo Biểu số 06/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện phối hợp với Chi cục thống kê cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau. 


7. Chỉ tiêu Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (theo Biểu số 07/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):

a) Mục A: Báo cáo về quy hoạch vùng tỉnh

- Sở Xây dựng thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và ngày 01/3 năm sau.


b) Mục B: Báo cáo về quy hoạch xây dựng khu chức năng
 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, Ban Quản lý Phát triển đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và ngày 01/3 năm sau.

c) Mục C: Báo cáo về quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết 1/2000), quy hoạch chi tiết 1/500.

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và ngày 01/3 năm sau.

8. Chỉ tiêu Diện tích đất đô thị (theo Biểu số 08/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.


9. Chỉ tiêu Dự án đầu tư phát triển đô thị (theo Biểu số 09/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Sở Xây dựng thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.


10. Chỉ tiêu Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị (theo Biểu số 10/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD): 
 - Cục thống kê tỉnh tổng hợp, cung cấp cho Sở Xây dựng các số liệu về dân số đô thị. 
        - Sở Xây dựng thu thập các chỉ tiêu, số liệu về cấp, thoát nước đô thị thông qua các đơn vị cấp nước, thoát nước trên địa bàn tỉnh; thu thập số liệu về chất thải rắn phát sinh từ các công ty vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn tỉnh; thu thập số liệu về lượng chất thải rắn đã được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng từ các nhà máy xử lý đóng trên địa bàn tỉnh.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

11. Chỉ tiêu Tỷ lệ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao xử lý chất thải rắn và nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (theo Biểu số 11/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Sở Xây dựng thu thập số liệu từ các công ty vệ sinh môi trường đóng trên địa bàn và các doanh nghiệp dịch vụ môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.
 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.  

12. Chỉ tiêu Tổng số nhà ở đã được xây dựng mới và tổng diện tích nhà ở đã được xây dựng mới (theo Biểu số 12/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Cơ quan có chức năng quản lý nhà cấp xã tổng hợp báo cáo cấp huyện, cấp huyện tổng hợp báo cáo lên Sở Xây dựng.
 - Tổng điều tra nhà tiến hành 5 năm và 10 năm một lần.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và 01/3 năm sau.


13. Chỉ tiêu Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở công vụ đã được xây dựng mới (hoặc mua nhà ở làm nhà ở công vụ) (theo Biểu số 13a/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Cơ quan có chức năng quản lý nhà cấp xã tổng hợp báo cáo cấp huyện, cấp huyện tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.
 - Tổng điều tra nhà tiến hành 5 năm và 10 năm một lần.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và 01/3 năm sau.

14. Chỉ tiêu Tổng số nhà ở và tổng diện tích nhà ở xã hội đã được xây dựng mới (theo Biểu số 13b/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Sở Xây dựng thu thập số liệu từ Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

 - Tổng điều tra nhà tiến hành 5 năm và 10 năm một lần.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/12 và 01/3 năm sau.


15. Chỉ tiêu Số lượng sàn giao dịch bất động sản (theo Biểu số 14/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD): 
          - Sở Xây dựng thu thập số liệu từ các nguồn: Hồ sơ đăng ký thành lập Sàn giao dịch bất động sản gửi đến Sở Xây dựng; danh sách các Sàn giao dịch đủ điều kiện hoạt động được đăng tải trên Website của Mạng các Sàn giao dịch bất động sản Việt Nam; điều tra, khảo sát thị trường.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.


16. Chỉ tiêu Số lượng và giá trị giao dịch kinh doanh bất động sản qua sàn (theo Biểu số 15/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương thông qua các hợp đồng công chứng về giao dịch bất động sản, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, nghĩa vụ nộp thuế giao dịch bất động sản tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng.

 - Sở Xây dựng điều tra khảo sát thị trường từ các sàn giao dịch bất động sản.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.


17. Chỉ tiêu Chỉ số giá bất động sản (theo Biểu số 16/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tại địa phương thông qua các hợp đồng công chứng về giao dịch bất động sản, đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, nghĩa vụ nộp thuế giao dịch bất động sản tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng.

 - Sở Xây dựng điều tra khảo sát thị trường từ các sàn giao dịch bất động sản.

 - Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.


18. Chỉ tiêu Một số sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu (theo Biểu số 17/BCĐP tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BXD):
 - Cục thống kê tỉnh tổng hợp, cung cấp số liệu về sản phẩm vật liệu xây dựng cho Sở Xây dựng.

 - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thu thập số liệu, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng.


- Ngày nhận báo cáo: Ngày 01/6, 01/12 và 01/3 năm sau.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	Nơi nhận:

- Như điều 4;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Công ty CP CTN Quảng Nam;

- Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam;

- Công ty TNHH MTV công trình công cộng Hội An;
- CPVP;

- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH.
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